
BẢNG GIÁ VẬT TƢ, THIẾT BỊ NGÀNH ĐIỆN

(Kèm theo Thông báo số:  842/TB-SCT ngày  14 tháng  5  năm 2021

của Sở Công Thương Đồng Tháp)

Stt Tên vật tƣ thiết bị Đvt
Đơn giá

chƣa thuế

Đơn giá

có thuế

MÁY BIẾN THẾ 1PHA VÀ 3PHA

   MÁY BIẾN THẾ MỘT PHA (Cấp điện áp 12,7/2x0,23kV)

1 15 KVA Máy 28.052.000 10 % 30.857.200

2 25 KVA " 35.930.000 10 % 39.523.000

3 37,5 KVA " 44.811.000 10 % 49.292.100

4 50 KVA " 52.885.000 10 % 58.173.500

5 75 KVA " 69.843.000 10 % 76.827.300

   MÁY BIẾN THẾ BA PHA (Cấp điện áp 22/0,44kV)

1 100 KVA Máy 126.266.000 10 % 138.892.600

2 160 KVA " 145.117.000 10 % 159.628.700

3 180 KVA " 163.268.000 10 % 179.594.800

4 250 KVA " 208.529.000 10 % 229.381.900

5 320 KVA " 251.655.000 10 % 276.820.500

6 400 KVA " 293.931.000 10 % 323.324.100

7 560 KVA " 336.875.000 10 % 370.562.500

8 630 KVA " 348.347.000 10 % 383.181.700

9 750 KVA " 370.118.000 10 % 407.129.800

10 800 KVA " 394.823.000 10 % 434.305.300

11 1000 KVA " 472.787.000 10 % 520.065.700

12 1250 KVA " 557.891.000 10 % 613.680.100

13 1500 KVA " 647.877.000 10 % 712.664.700

14 1600 KVA " 655.242.000 10 % 720.766.200

15 2000 KVA " 784.925.000 10 % 863.417.500

   MÁY BIẾN THẾ MỘT PHA AMORPHOUS (Cấp điện áp 12,7/2x0,23kV)

1 15 KVA Máy 34.641.000 10 % 38.105.100

2 25 KVA " 43.589.000 10 % 47.947.900

3 37,5 KVA " 53.876.000 10 % 59.263.600

4 50 KVA " 61.252.000 10 % 67.377.200

5 75 KVA " 80.892.000 10 % 88.981.200

   MÁY BIẾN THẾ BA PHA AMORPHOUS (Cấp điện áp 22/0,44kV)

1 100 KVA Máy 146.468.000 10 % 161.114.800

2 160 KVA " 168.219.000 10 % 185.040.900

3 180 KVA " 189.392.000 10 % 208.331.200

4 250 KVA " 241.726.000 10 % 265.898.600

5 320 KVA " 291.717.000 10 % 320.888.700

6 400 KVA " 340.959.000 10 % 375.054.900

7 560 KVA " 390.774.000 10 % 429.851.400

8 630 KVA " 403.802.000 10 % 444.182.200

9 750 KVA " 429.041.000 10 % 471.945.100

10 800 KVA " 457.995.000 10 % 503.794.500

Thuế 

VAT

(Áp dụng theo TCVN 6306-1:2006 - Thông số kỹ thuật theo QĐ số 2608/QĐ-EVN SPC

 ngày 03/9/2015 cuả Tổng công ty ĐLMN)
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11 1000 KVA " 548.056.000 10 % 602.861.600

12 1250 KVA " 647.660.000 10 % 712.426.000

13 1500 KVA " 751.538.000 10 % 826.691.800

14 1600 KVA " 759.556.000 10 % 835.511.600

15 2000 KVA " 933.619.000 10 % 1.026.980.900

GIÁ TREO CÁC LOẠI (Mạ nhúng nóng)

1 Giá treo MBA 3 pha 25KVA Cái 573.300 10 % 630.630

2 Giá treo MBA 3 pha 50KVA Cái 1.124.550 10 % 1.237.005

3 Giá treo MBA 1 pha 25KVA (U120) Cái 209.475 10 % 230.423

4 Giá treo MBA 1 pha 50KVA (U160) Cái 507.150 10 % 557.865

5 Giá chữ T (V50x50x5) Cái 132.300 10 % 145.530

6 Giá U 60x5x1100 Cái 110.250 10 % 121.275

7 Giá L + I (bắt FCO) Cái 43.800 10 % 48.180

8 Giá trụ thép đỡ MBA 160-250KVA Bộ 32.500.000 10 % 35.750.000

9 Giá trụ thép đỡ MBA 320-400KVA Bộ 34.300.000 10 % 37.730.000

10 Giá trụ thép đỡ MBA 560-630KVA Bộ 33.800.000 10 % 37.180.000

CẦU CHÌ TỰ RƠI (F.C.O)  

1 FCO 27KV-100A-12KA Cái 1.070.000 10 % 1.177.000

2 FCO 27KV-200A-12KA Cái 1.296.000 10 % 1.425.600

3 LBFCO 27KV 100A – 10KA Cái 1.545.000 10 % 1.699.500

4 LBFCO 27KV 200A – 10KA. Cái 1.704.000 10 % 1.874.400

CHỐNG SÉT (L.A)

1 LA 12KV -10KA – Polymer (OHIO – Mỹ) Cái 746.235 10 % 820.859

2 LA 18KV -10KA – Polymer (OHIO – Mỹ) Cái 897.645 10 % 987.410

3 LA 21KV -10KA – Polymer (OHIO – Mỹ) Cái 994.980 10 % 1.094.478

CẦU DAO TỰ ĐỘNG (MCCB) 2PHA - SHIHLIN

1 BM-30CN    2P   5-10-15-20-30A - 2,5kA Cái 320.000 10 % 352.000

2 BM-50CN    2P   10-50A - 5kA Cái 495.000 10 % 544.500

3 BM-100MN  2P   65-75-100A - 15kA Cái 600.000 10 % 660.000

4 BM-100SN   2P   15~100A - 25kA Cái 670.000 10 % 737.000

5 BM-250SN   2P   125~250A - 30kA Cái 1.250.000 10 % 1.375.000

CẦU DAO TỰ ĐỘNG (MCCB) 3PHA - SHIHLIN

1 BM-30CN    3P   5-10-15-20-30A - 1,5kA Cái 420.000 10 % 462.000

2 BM-30CN    3P   40-50A - 2,5kA Cái 520.000 10 % 572.000

3 BM-100MN  3P   65-75-100A - 7,5kA Cái 650.000 10 % 715.000

4 BM-100SN   3P   65-75-100A - 15kA Cái 680.000 10 % 748.000

5 BM-125SN   3P   125A - 22kA Cái 1.250.000 10 % 1.375.000

6 BM-250CN   3P   125-150-175-200-225-250A - 22A Cái 1.400.000 10 % 1.540.000

7 BM-250HB   3P   125-150-175-200-225-250A - 50kA Cái 3.500.000 10 % 3.850.000

8 BM-400SN   3P   250-300-350-400A - 35kA Cái 3.750.000 10 % 4.125.000

9 BM-630SN   3P   500-630A - 35kA Cái 7.800.000 10 % 8.580.000

10 BM-800SN   3P   700-800A - 50kA Cái 11.000.000 10 % 12.100.000

11 BM-1000HS  3P   1000A - 100kA Cái 23.500.000 10 % 25.850.000

12 BM-1200HS  3P   1200A - 100kA Cái 25.600.000 10 % 28.160.000

CẦU DAO TỰ ĐỘNG (MCCB) 2PHA LS-KOREA

1 ABN52c      15-20-30-40-50A - 30kA Cái 500.000 10 % 550.000

2 ABN62c      60A - 30kA Cái 600.000 10 % 660.000

3 ABN102c    15-20-30-40-50-75-100A - 35kA Cái 680.000 10 % 748.000
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4 ABN202c    125-150-175-200-225-250A -65kA Cái 1.280.000 10 % 1.408.000

5 ABN402c    250-300-350-400A - 50kA Cái 3.150.000 10 % 3.465.000

6 ABS32c       10A - 25kA Cái 540.000 10 % 594.000

7 ABS102c     50-75-100-125A - 85kA Cái 980.000 10 % 1.078.000

CẦU DAO TỰ ĐỘNG (MCCB) 3PHA LS-KOREA

1 ABS33c     5-10A - 14KA Cái 630.000 10 % 693.000

2 ABN53c    15-20-30-40-50A - 18KA Cái 595.000 10 % 654.500

3 ABN63c    60A - 18KA Cái 700.000 10 % 770.000

4 ABN103c  15-20-30-40-50-60-75-100A - 22KA Cái 790.000 10 % 869.000

5 ABN203c  100-125-150-175-200-225-250A - 30KA Cái 1.500.000 10 % 1.650.000

6 ABN403c   250-300-350-400A - 42KA Cái 3.750.000 10 % 4.125.000

7 ABN803c   500-630A - 45KA Cái 7.800.000 10 % 8.580.000

8 ABN803c   700-800A - 45KA Cái 8.800.000 10 % 9.680.000

9 ABS403c    250-300-350-400A - 65KA Cái 4.200.000 10 % 4.620.000

10 ABS803c    500-630A - 75KA Cái 10.500.000 10 % 11.550.000

11 ABS803c    800A - 75KA Cái 11.900.000 10 % 13.090.000

12 ABS1003b   1000A - 65KA Cái 21.500.000 10 % 23.650.000

13 ABS1203b   1200A - 65KA Cái 23.800.000 10 % 26.180.000

Cầu dao tự động 3 pha ITALIA (ABB)

1 MCCB  3P - 600V    50A   - 18KA Cái 1.605.100 10 % 1.765.610

2 MCCB  3P - 600V    80A   - 18KA Cái 1.911.100 10 % 2.102.210

3 MCCB  3P - 600V    100A - 25KA Cái 2.327.000 10 % 2.559.700

4 MCCB  3P - 600V    125A - 25KA Cái 2.558.900 10 % 2.814.790

5 MCCB  3P - 600V    150A - 25KA Cái 4.582.500 10 % 5.040.750

6 MCCB  3P - 600V    200A - 25KA Cái 4.926.900 10 % 5.419.590

7 MCCB  3P - 600V    250A - 36KA Cái 4.994.900 10 % 5.494.390

8 MCCB  3P - 600V    320A - 36KA Cái 8.834.500 10 % 9.717.950

9 MCCB  3P - 600V    400A - 36KA Cái 9.379.500 10 % 10.317.450

10 MCCB  3P - 600V    630A - 36KA Cái 16.626.400 10 % 18.289.040

11 MCCB  3P - 600V    800A - 36KA Cái 30.504.000 10 % 33.554.400

12 MCCB  3P - 600V    1000A - 50KA Cái 36.512.100 10 % 40.163.310

13 MCCB  3P - 600V    1250A - 50KA Cái 37.288.800 10 % 41.017.680

BIẾN TẦN 1 PHA 220V - SHIHLIN

1 SS(2)-021- 0,75KD - 0.75KW - 1,5KVA  ~ Tải đơn Cái 4.636.500 10 % 5.100.150

2 SS(2)-021- 1,5KD - 1,5KW - 2,5KVA ~ Tải đơn Cái 5.374.125 10 % 5.911.538

3 SS(2)-021- 2,2KD - 2,2KW - 4,2KVA ~ Tải đơn Cái 7.376.250 10 % 8.113.875

4 SS(2)-023- 3,7KD - 3,7KW - 7KVA ~ Tải đơn Cái 8.746.125 10 % 9.620.738

5 SE2-023-5,5KDL - 5,5KW - 9,2KVA ~ Tải trung bình Cái 14.120.250 10 % 15.532.275

6 SE2-023-7,5KDL - 7,5KW - 12,6KVA ~ Tải trung bình Cái 17.913.750 10 % 19.705.125

7 SH-020-11KBC - 11KW - 17,6KVA ~ Tải nặng Cái 21.075.000 10 % 23.182.500

8 SH-020-15KBC - 15KW - 23,3KVA ~ Tải nặng Cái 26.976.000 10 % 29.673.600

BIẾN TẦN 3 PHA 380V - SHIHLIN

1 SE2-043-0,4KDL - 0,4KW - 1,2KVA ~ Tải trung bình Cái 6.322.500 10 % 6.954.750

2 SE2-043-0,75KDL - 0,75KW - 2KVA ~ Tải trung bình Cái 6.533.250 10 % 7.186.575

3 SE2-043-1,5KDL - 1,5KW - 3KVA ~ Tải trung bình Cái 7.165.500 10 % 7.882.050

4 SE2-043-2,2KDL - 2,2KW - 4,6KVA ~ Tải trung bình Cái 7.797.750 10 % 8.577.525

5 SE2-043-3,7KDL - 3,7KW - 6,9KVA ~ Tải trung bình Cái 9.905.250 10 % 10.895.775

6 SE2-043-5,5KDL - 5,5KW - 9,1KVA ~ Tải trung bình Cái 14.120.250 10 % 15.532.275

7 SE2-043-7,5KDL - 7,5KW - 13KVA ~ Tải trung bình Cái 16.227.750 10 % 17.850.525

8 SE2-043-11KDL - 11KW - 18KVA ~ Tải trung bình Cái 21.496.500 10 % 23.646.150

Bộ chuyển đổi nguồn ATS 3 PHA 380V - SHIHLIN
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1 BS100SN 3P  100A - 15KA Cái 11.000.000 10 % 12.100.000

2 BS250SN 3P  125-150-175-200-225A - 30KA Cái 15.800.000 10 % 17.380.000

3 BS250SN 3P  250A - 30KA Cái 21.500.000 10 % 23.650.000

4 BS400SN 3P  250-300-350-400A - 35KA Cái 26.700.000 10 % 29.370.000

5 BS400HN 3P  250-300-350-400A - 50KA Cái 27.000.000 10 % 29.700.000

6 BS630SN 3P   500-600-630A - 35KA Cái 40.000.000 10 % 44.000.000

7 BS630HN 3P   500-600-630A - 50KA Cái 47.000.000 10 % 51.700.000

8 BS800SN 3P   700-800A - 50KA Cái 52.000.000 10 % 57.200.000

9 BS1000HS 3P   1000A - 100KA Cái 118.000.000 10 % 129.800.000

10 BS1200HS 3P   1200A - 100KA Cái 130.000.000 10 % 143.000.000

Máy cắt khí hạ thế (ACB) 3 Phase - MITSUBSHI

1 AE630-SW 3P 630A, dòng cắt (65KA) Cái 71.217.000 10 % 78.338.700

2 AE1000-SW 3P 1000A, dòng cắt (65KA) Cái 74.920.000 10 % 82.412.000

3 AE1250-SW 3P 1250A, dòng cắt (65KA) Cái 79.961.000 10 % 87.957.100

4 AE1600-SW 3P 1600A, dòng cắt (65KA) Cái 92.824.000 10 % 102.106.400

5 AE2000-SW 3P 2000A, dòng cắt (65KA) Cái 103.003.000 10 % 113.303.300

6 AE2500-SW 3P 2500A, dòng cắt (85A) Cái 130.301.000 10 % 143.331.100

7 AE3200-SW 3P 3200A, dòng cắt (85KA) Cái 167.535.000 10 % 184.288.500

8 AE4000-SW 3P 4000A, dòng cắt (85KA) Cái 337.571.000 10 % 371.328.100

Máy cắt khí hạ thế (ACB) 4 Phase - MITSUBSHI

1 AE630-SW 4P 630A, dòng cắt (65KA) Cái 85.005.000 10 % 93.505.500

2 AE1000-SW 4P 1000A, dòng cắt (65KA) Cái 89.534.000 10 % 98.487.400

3 AE1250-SW 4P 1250A, dòng cắt (65KA) Cái 95.396.000 10 % 104.935.600

4 AE1600-SW 4P 1600A, dòng cắt (65KA) Cái 110.834.000 10 % 121.917.400

5 AE2000-SW 4P 2000A, dòng cắt (65KA) Cái 121.109.000 10 % 133.219.900

6 AE2500-SW 4P 2500A, dòng cắt (85A) Cái 150.760.000 10 % 165.836.000

7 AE3200-SW 4P 3200A, dòng cắt (85KA) Cái 190.483.000 10 % 209.531.300

8 AE4000-SW 4P 4000A, dòng cắt (85KA) Cái 598.195.000 10 % 658.014.500

CÁC LOẠI TRỤ, NEO

Trụ BTLT hệ số an toàn k = 1,5

1 Trụ điện bêtông ly tâm 20m (F1400) Trụ 19.780.000 10 % 21.758.000

2 Trụ điện bêtông ly tâm 20m    (F1200) Trụ 18.520.000 10 % 20.372.000

3 Trụ điện bêtông ly tâm 18m    (F1200) Trụ 15.870.000 10 % 17.457.000

4 Trụ điện bêtông ly tâm 18m    (F920) Trụ 14.610.000 10 % 16.071.000

5 Trụ điện bêtông ly tâm 16m    (F1200) Trụ 13.820.000 10 % 15.202.000

6 Trụ điện bêtông ly tâm 16m    (F920) Trụ 13.190.000 10 % 14.509.000

7 Trụ điện bêtông ly tâm 14m    (F1100) Trụ 7.020.000 10 % 7.722.000

8 Trụ điện bêtông ly tâm 14m    (F920) Trụ 6.260.000 10 % 6.886.000

9 Trụ điện bêtông ly tâm 14m    (F650) Trụ 5.500.000 10 % 6.050.000

10 Trụ điện bêtông ly tâm 12m    (F540) Trụ 3.730.000 10 % 4.103.000

11 Trụ điện bêtông ly tâm 12m    (F350) Trụ 3.470.000 10 % 3.817.000

12 Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m    (F520) Trụ 3.120.000 10 % 3.432.000

13 Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m    (F480) Trụ 2.990.000 10 % 3.289.000

14 Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m    (F350) Trụ 2.860.000 10 % 3.146.000

15 Trụ điện bêtông ly tâm 8,5m    (F300) Trụ 1.830.000 10 % 2.013.000

16 Trụ điện bêtông ly tâm 8,5m    (F200) Trụ 1.770.000 10 % 1.947.000

17 Trụ điện bêtông ly tâm 7,5m    (F300) Trụ 1.590.000 10 % 1.749.000

18 Trụ điện bêtông ly tâm 7,5m    (F200) Trụ 1.520.000 10 % 1.672.000

Trụ BTLT hệ số an toàn k = 2

1 Trụ điện bêtông ly tâm 22m (F500) Trụ 30.590.000 10 % 33.649.000

2 Trụ điện bêtông ly tâm 20m    (F1400) Trụ 26.680.000 10 % 29.348.000
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3 Trụ điện bêtông ly tâm 20m    (F1200) Trụ 25.420.000 10 % 27.962.000

4 Trụ điện bêtông ly tâm 18m    (F1100) Trụ 21.790.000 10 % 23.969.000

5 Trụ điện bêtông ly tâm 18m    (F920) Trụ 19.900.000 10 % 21.890.000

6 Trụ điện bêtông ly tâm 16m    (F920) Trụ 18.080.000 10 % 19.888.000

7 Trụ điện bêtông ly tâm 14m    (F1100) Trụ 9.560.000 10 % 10.516.000

8 Trụ điện bêtông ly tâm 14m    (F900) Trụ 8.360.000 10 % 9.196.000

9 Trụ điện bêtông ly tâm 14m    (F650) Trụ 6.460.000 10 % 7.106.000

10 Trụ điện bêtông ly tâm 12m    (F540) Trụ 4.900.000 10 % 5.390.000

11 Trụ điện bêtông ly tâm 12m    (F350) Trụ 4.010.000 10 % 4.411.000

12 Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m    (F520) Trụ 3.840.000 10 % 4.224.000

13 Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m    (F420) Trụ 3.380.000 10 % 3.718.000

14 Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m    (F350) Trụ 3.210.000 10 % 3.531.000

15 Trụ điện bêtông ly tâm 8,5m    (F300) Trụ 2.220.000 10 % 2.442.000

16 Trụ điện bêtông ly tâm 8,5m    (F200) Trụ 1.940.000 10 % 2.134.000

17 Trụ điện bêtông ly tâm 7,5m    (F300) Trụ 1.940.000 10 % 2.134.000

18 Trụ điện bêtông ly tâm 7,5m    (F200) Trụ 1.730.000 10 % 1.903.000

Đà cản, đế neo

1 Đà cản bê tông 2,5m Cái 1.220.000 10 % 1.342.000

2 Đà cản bê tông 1,5m Cái 780.000 10 % 858.000

3 Đà cản bê tông 1,2m Cái 330.000 10 % 363.000

4 Móng neo MN2 (0,4 x 1,5)m Cái 540.000 10 % 594.000

5 Móng neo MN3 (0,6 x 1,5)m Cái 760.000 10 % 836.000

6 Móng neo (0,4 x 1,2)m Cái 470.000 10 % 517.000

7 Móng neo (0,2 x 1,2)m Cái 330.000 10 % 363.000

ĐÈN VENUS LED CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG - Có tính năng dimming 5 cấp 

1 Bộ đèn VENUS LED SMD - 50W bộ 5.780.000 10 % 6.358.000

2 Bộ đèn VENUS LED SMD - 60W bộ 6.280.000 10 % 6.908.000

3 Bộ đèn VENUS LED SMD - 70W bộ 6.780.000 10 % 7.458.000

4 Bộ đèn VENUS LED SMD - 80W bộ 7.380.000 10 % 8.118.000

5 Bộ đèn VENUS LED SMD - 90W bộ 7.880.000 10 % 8.668.000

6 Bộ đèn VENUS LED SMD - 100W bộ 8.380.000 10 % 9.218.000

7 Bộ đèn VENUS LED SMD - 110W bộ 8.980.000 10 % 9.878.000

8 Bộ đèn VENUS LED SMD - 120W bộ 9.480.000 10 % 10.428.000

9 Bộ đèn VENUS LED SMD - 130W bộ 9.980.000 10 % 10.978.000

10 Bộ đèn VENUS LED SMD - 140W bộ 10.580.000 10 % 11.638.000

11 Bộ đèn VENUS LED SMD - 150W bộ 11.080.000 10 % 12.188.000

12 Bộ đèn VENUS LED SMD - 160W bộ 11.780.000 10 % 12.958.000

13 Bộ đèn VENUS LED SMD - 170W bộ 12.280.000 10 % 13.508.000

14 Bộ đèn VENUS LED SMD - 180W bộ 12.780.000 10 % 14.058.000

ĐÈN CARINA LED CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG - Có tính năng dimming 5 cấp 

1 Bộ đèn CARINA LED SMD - 50W bộ 6.180.000 10 % 6.798.000

2 Bộ đèn CARINA LED SMD - 60W bộ 6.680.000 10 % 7.348.000

3 Bộ đèn CARINA LED SMD - 70W bộ 7.180.000 10 % 7.898.000

4 Bộ đèn CARINA LED SMD - 80W bộ 7.780.000 10 % 8.558.000

5 Bộ đèn CARINA LED SMD - 90W bộ 8.280.000 10 % 9.108.000

6 Bộ đèn CARINA LED SMD - 100W bộ 8.780.000 10 % 9.658.000

7 Bộ đèn CARINA LED SMD - 110W bộ 9.380.000 10 % 10.318.000

8 Bộ đèn CARINA LED SMD - 120W bộ 9.880.000 10 % 10.868.000

9 Bộ đèn CARINA LED SMD - 130W bộ 10.380.000 10 % 11.418.000

10 Bộ đèn CARINA LED SMD - 140W bộ 10.980.000 10 % 12.078.000

11 Bộ đèn CARINA LED SMD - 150W bộ 11.480.000 10 % 12.628.000
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12 Bộ đèn CARINA LED SMD - 160W bộ 11.980.000 10 % 13.178.000

13 Bộ đèn CARINA LED SMD - 170W bộ 12.480.000 10 % 13.728.000

14 Bộ đèn CARINA LED SMD - 180W bộ 12.980.000 10 % 14.278.000

ĐÈN LED NIKKON CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG - Có tính năng dimming 5 cấp 

1
Bộ đèn Led Nikkon 60W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 5.625.000 10 % 6.187.500

2
Bộ đèn Led Nikkon 80W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 8.250.000 10 % 9.075.000

3
Bộ đèn Led Nikkon 90W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 8.700.000 10 % 9.570.000

4
Bộ đèn Led Nikkon 100W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 9.600.000 10 % 10.560.000

5
Bộ đèn Led Nikkon 115W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 9.750.000 10 % 10.725.000

6
Bộ đèn Led Nikkon 120W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 10.090.909 10 % 11.100.000

7
Bộ đèn Led Nikkon 145W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 11.250.000 10 % 12.375.000

8
Bộ đèn Led Nikkon 150W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 12.500.000 10 % 13.750.000

9
Bộ đèn Led Nikkon 165W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 13.750.000 10 % 15.125.000

10
Bộ đèn Led Nikkon 185W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 14.250.000 10 % 15.675.000

11
Bộ đèn Led Nikkon 200W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 14.400.000 10 % 15.840.000

12
Bộ đèn Led Nikkon 350W 

(tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0)
bộ 28.340.000 10 % 31.174.000

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (iLCS)

1 Bộ điều khiển thông minh iLCS tại đèn (LCU) truyền tín hiệu về trung tâm bộ 4.600.000 10 % 5.060.000

2
Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh iLCS (DCU) khiển đến 150 đèn truyển 

tín hiệu về trung tâm
bộ 80.000.000 10 % 88.000.000

ĐÈN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI

1 Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 30W 5700K bộ 9.750.000 10 % 10.725.000

2 Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 40W 5700K bộ 11.570.000 10 % 12.727.000

3 Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 50W 5700K bộ 13.560.000 10 % 14.916.000

4 Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 60W 5700K bộ 14.950.000 10 % 16.445.000

5 Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 80W 5700K bộ 18.850.000 10 % 20.735.000

ĐÈN PHA LED CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

1 Bộ đèn  pha Led Nikkon -100W bộ 10.335.000 10 % 11.368.500

2 Bộ đèn  pha Led Nikkon -150W bộ 11.635.000 10 % 12.798.500

3 Bộ đèn  pha Led Nikkon -200W bộ 12.935.000 10 % 14.228.500

4 Bộ đèn  pha Led Nikkon -250W bộ 16.250.000 10 % 17.875.000

5 Bộ đèn  pha Led Nikkon -300W bộ 17.550.000 10 % 19.305.000

6 Bộ đèn  pha Led Nikkon -350W bộ 18.850.000 10 % 20.735.000

1 Bộ đèn pha BOSTON LED 100W bộ 8.430.000 10 % 9.273.000

2 Bộ đèn pha BOSTON LED 120W bộ 9.690.000 10 % 10.659.000

3 Bộ đèn pha BOSTON LED 150W bộ 11.430.000 10 % 12.573.000

4 Bộ đèn pha BOSTON LED 180W bộ 13.270.000 10 % 14.597.000

5 Bộ đèn pha BOSTON LED 200W bộ 14.430.000 10 % 15.873.000

6 Bộ đèn pha BOSTON LED 220W bộ 15.590.000 10 % 17.149.000

7 Bộ đèn pha BOSTON LED 250W bộ 17.330.000 10 % 19.063.000

8 Bộ đèn pha BOSTON LED 280W bộ 19.070.000 10 % 20.977.000
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9 Bộ đèn pha BOSTON LED 300W bộ 20.230.000 10 % 22.253.000

10 Bộ đèn pha BOSTON LED 320W bộ 21.390.000 10 % 23.529.000

CÁC LOẠI TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG (Mạ kẽm nhúng nóng)

1 Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 5m x 3mm. Trụ 2.460.000 10 % 2.706.000

2 Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 6m x 3mm. Trụ 3.540.000 10 % 3.894.000

3 Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 7m x 3mm. Trụ 4.320.000 10 % 4.752.000

4 Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 8m x 4mm. Trụ 6.670.000 10 % 7.337.000

5 Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 9m x 4mm. Trụ 7.400.000 10 % 8.140.000

6 Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 10m x 4mm. Trụ 8.130.000 10 % 8.943.000

7 Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 11m x 4mm. 8.870.000 10 % 9.757.000

8 Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 12m x 4mm. Trụ 10.260.000 10 % 11.286.000

CÁC LOẠI CẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG (Mạ kẽm nhúng nóng)

1
Cần đèn đơn Ø60mm x 2.5mm

- Cao 2 mét, vươn xa 1,5mét
Cần 735.000 10 % 808.500

2
Cần đèn đôi Ø60mm x 2.5mm

- Cao 2 mét, vươn xa 1,5mét
Cần 1.340.000 10 % 1.474.000

3
Cần đèn ba Ø60mm x 2.5mm

- Cao 2 mét, vươn xa 1,5mét
Cần 1.950.000 10 % 2.145.000

4 Khung bullon móng trụ: M24x1000 Bộ 955.000 10 % 1.050.500

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ - 0,6/1kV

1 CV-16 - 0,6/1kV m 42.750 10 % 47.025

2 CV-25 - 0,6/1kV m 63.330 10 % 69.663

3 CV-35 - 0,6/1kV m 87.660 10 % 96.426

4 CV-50 - 0,6/1kV m 119.850 10 % 131.835

5 CV-70 - 0,6/1kV m 171.060 10 % 188.166

6 CV-95 - 0,6/1kV m 236.510 10 % 260.161

7 CV-120 - 0,6/1kV m 308.130 10 % 338.943

8 CV-150 - 0,6/1kV m 368.260 10 % 405.086

9 CV-185 - 0,6/1kV m 459.850 10 % 505.835

10 CV-240 - 0,6/1kV m 602.540 10 % 662.794

11 CV-300 - 0,6/1kV m 755.760 10 % 831.336

Cáp Duplex ruột đồng, bọc PVC

1 Cable DuCV 2x 7mm2 - 0,6/1kV m 36.100 10 % 39.710

2 Cable DuCV 2x 11mm2 - 0,6/1kV m 54.700 10 % 60.170

3 Cable DuCV 2x 16mm2 - 0,6/1kV m 80.200 10 % 88.220

4 Cable DuCV 2x 22mm2 - 0,6/1kV m 109.900 10 % 120.890

Cáp Quadruplex ruột đồng, bọc PVC 

1 Cable QuCV 4x 8mm2  - 0,6/1kV m 80.700 10 % 88.770

2 Cable QuCV 4x 11mm2  - 0,6/1kV m 108.700 10 % 119.570

3 Cable QuCV 4x 16mm2  - 0,6/1kV m 159.400 10 % 175.340

4 Cable QuCV 4x 22mm2  - 0,6/1kV m 218.700 10 % 240.570

Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV) 

1 CVV-2x16-0,6/1kV m 104.130 10 % 114.543

2 CVV-2x25-0,6/1kV m 150.980 10 % 166.078

4 CVV-2x50-0,6/1kV m 267.960 10 % 294.756

5 CVV-2x70-0,6/1kV m 374.530 10 % 411.983

6 CVV-2x95-0,6/1kV m 512.230 10 % 563.453

7 CVV-2x120-0,6/1kV m 667.040 10 % 733.744

8 CVV-2x150-0,6/1kV m 790.500 10 % 869.550

9 CVV-2x185-0,6/1kV m 983.980 10 % 1.082.378
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10 CVV-2x240-0,6/1kV m 1.283.610 10 % 1.411.971

11 CVV-2x300-0,6/1kV m 1.609.260 10 % 1.770.186

12 CVV-2x400-0,6/1kV m 2.050.310 10 % 2.255.341

Cáp điện kế - 0,6/1kV DK-CVV 

1 DK-CVV-2x4mm2 m 40.480 10 % 44.528

2 DK-CVV-2x6mm2 m 56.530 10 % 62.183

3 DK-CVV-2x10mm2 m 81.490 10 % 89.639

4 DK-CVV-2x16mm2 m 105.750 10 % 116.325

5 DK-CVV-2x25mm2 m 165.640 10 % 182.204

6 DK-CVV-2x35mm2 m 219.300 10 % 241.230

7 DK-CVV-3x10+1x6mm2 m 122.510 10 % 134.761

8 DK-CVV-3x16+1x10mm2 m 176.480 10 % 194.128

9 DK-CVV-3x25+1x16mm2 m 276.680 10 % 304.348

CÁP NHÔM LÕI THÉP

1 ACSR - 50/8 m 14.930 10 % 16.423

2 ACSR - 70/11 m 20.890 10 % 22.979

3 ACSR - 95/16 m 28.960 10 % 31.856

4 ACSR - 120/19 m 38.170 10 % 41.987

5 ACSR - 150/19 m 44.880 10 % 49.368

6 ACSR - 150/24 m 45.710 10 % 50.281

7 ACSR - 185/24 m 55.130 10 % 60.643

8 ACSR - 240/32 m 72.020 10 % 79.222

CÁP NHÔM TRẦN XOẮN

1 Cable nhôm A - 50mm2 m 12.330 10 % 13.563

2 Cable nhôm A - 70mm2 m 18.650 10 % 20.515

3 Cable nhôm A - 95mm2 m 24.500 10 % 26.950

4 Cable nhôm A - 120mm2 m 29.990 10 % 32.989

5 Cable nhôm A - 150mm2 m 37.500 10 % 41.250

6 Cable nhôm A - 185mm2 m 47.900 10 % 52.690

7 Cable nhôm A - 240mm2 m 60.320 10 % 66.352

CÁP ĐỒNG BỌC TRUNG THẾ XLPE 24kV

1 CXV -25mm2 m 97.110 10 % 106.821

2 CXV -35mm2 m 125.910 10 % 138.501

3 CXV -50mm2 m 164.050 10 % 180.455

4 CXV -70mm2 m 223.980 10 % 246.378

5 CXV -95mm2 m 300.260 10 % 330.286

6 CXV -120mm2 m 372.620 10 % 409.882

7 CXV -150mm2 m 449.440 10 % 494.384

8 CXV -185mm2 m 554.630 10 % 610.093

9 CXV -240mm2 m 717.510 10 % 789.261

CÁP NHÔM BỌC TRUNG THẾ XLPE 24kV 

1 AX1V-25mm2 m 44.600 10 % 49.060

2 AX1V-35mm2 m 48.400 10 % 53.240

3 AX1V-50mm2 m 57.000 10 % 62.700

4 AX1V-70mm2 m 67.700 10 % 74.470

5 AX1V-95mm2 m 80.900 10 % 88.990

6 AX1V-120mm2 m 92.900 10 % 102.190

7 AX1V-150mm2 m 106.300 10 % 116.930

8 AX1V-185mm2 m 117.800 10 % 129.580

9 AX1V-240mm2 m 141.300 10 % 155.430

CÁP NHÔM BỌC TRUNG THẾ LÕI THÉP XLPE 24kV 
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1 AsXV-25/4,2 m 42.000 10 % 46.200

2 AsXV-35/6,2 m 50.600 10 % 55.660

3 AsXV-50/8 m 57.600 10 % 63.360

4 AsXV-70/11 m 65.900 10 % 72.490

5 AsXV-95/16 m 81.700 10 % 89.870

6 AsXV-120/19 m 96.600 10 % 106.260

7 AsXV-150/19 m 107.600 10 % 118.360

8 AsXV-185/24 m 125.300 10 % 137.830

9 AsXV-240/32 m 151.700 10 % 166.870

CÁP NHÔM BỌC TRUNG THẾ LÕI THÉP ACXH - 24kV 

1 ACXH - 50/8 m 45.100 10 % 49.610

2 ACXH - 70/11 m 53.900 10 % 59.290

3 ACXH - 95/16 m 66.100 10 % 72.710

4 ACXH - 120/19 m 74.600 10 % 82.060

5 ACXH - 150/19 m 90.300 10 % 99.330

6 ACXH - 185/24 m 99.300 10 % 109.230

7 ACXH - 240/32 m 120.100 10 % 132.110

CÁP NHÔM BỌC PVC - 0,6/1kV (AV)

1 Cable nhôm bọc 16mm2     m 6.470 10 % 7.117

2 Cable nhôm bọc 25mm2         m 9.100 10 % 10.010

3 Cable nhôm bọc 35mm2           m 11.870 10 % 13.057

4 Cable nhôm bọc 50mm2       m 16.610 10 % 18.271

5 Cable nhôm bọc 70mm2            m 22.400 10 % 24.640

6 Cable nhôm bọc 95mm2         m 30.500 10 % 33.550

7 Cable nhôm bọc 120mm2 m 37.000 10 % 40.700

8 Cable nhôm bọc 150mm2           m 47.600 10 % 52.360

9 Cable nhôm bọc 185mm2     m 58.300 10 % 64.130

10 Cable nhôm bọc 240mm2      m 73.800 10 % 81.180

CÁP NHÔM BỌC LÕI THÉP PVC - 0,6/1kV (ASV)

1 Cable nhôm bọc 16mm2     m 7.900 10 % 8.690

2 Cable nhôm bọc 25mm2         m 11.500 10 % 12.650

3 Cable nhôm bọc 35mm2           m 16.600 10 % 18.260

4 Cable nhôm bọc 50mm2       m 21.400 10 % 23.540

5 Cable nhôm bọc 70mm2            m 29.600 10 % 32.560

6 Cable nhôm bọc 95mm2         m 41.100 10 % 45.210

7 Cable nhôm bọc 120mm2 m 49.700 10 % 54.670

8 Cable nhôm bọc 150mm2           m 59.600 10 % 65.560

9 Cable nhôm bọc 185mm2     m 74.000 10 % 81.400

10 Cable nhôm bọc 240mm2      m 102.300 10 % 112.530

CÁP NHÔM VẶN XOẮN XLPE 0,6/1KV 

1 LV-ABC: XLPE-2 ruột  2x16mm2 m 16.050 10 % 17.655

2 LV-ABC: XLPE-2 ruột  2x25mm2  m 21.200 10 % 23.320

3 LV-ABC: XLPE-2 ruột  2x35mm2     m 27.000 10 % 29.700

4 LV-ABC: XLPE-2 ruột  2x50mm2   m 39.500 10 % 43.450

5 LV-ABC: XLPE-2 ruột  2x70mm2   m 51.000 10 % 56.100

6 LV-ABC: XLPE-2 ruột  2x95mm2   m 65.500 10 % 72.050

7 LV-ABC: XLPE-2 ruột  2x120mm2 m 82.800 10 % 91.080

8 LV-ABC: XLPE-2 ruột  2x150mm2 m 99.600 10 % 109.560

CÁP NHÔM VẶN XOẮN XLPE 0,6/1KV (CADIVI)

1 LV-ABC: XLPE-3 ruột  3x16mm2  m 23.200 10 % 25.520

2 LV-ABC: XLPE-3 ruột  3x25mm2  m 30.800 10 % 33.880
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3 LV-ABC: XLPE-3 ruột  3x35mm2     m 39.500 10 % 43.450

4 LV-ABC: XLPE-3 ruột  3x50mm2   m 54.700 10 % 60.170

5 LV-ABC: XLPE-3 ruột  3x70mm2   m 73.200 10 % 80.520

6 LV-ABC: XLPE-3 ruột  3x95mm2   m 97.700 10 % 107.470

7 LV-ABC: XLPE-3 ruột  3x120mm2 m 122.300 10 % 134.530

8 LV-ABC: XLPE-3 ruột  3x150mm2 m 147.500 10 % 162.250

CÁP NHÔM VẶN XOẮN XLPE 0,6/1KV (CADIVI)

1 LV-ABC: XLPE-4 ruột  4x16mm2  m 30.400 10 % 33.440

2 LV-ABC: XLPE-4 ruột  4x25mm2  m 40.700 10 % 44.770

3 LV-ABC: XLPE-4 ruột  4x35mm2     m 52.200 10 % 57.420

4 LV-ABC: XLPE-4 ruột  4x50mm2   m 70.800 10 % 77.880

5 LV-ABC: XLPE-4 ruột  4x70mm2   m 97.000 10 % 106.700

6 LV-ABC: XLPE-4 ruột  4x95mm2   m 127.900 10 % 140.690

7 LV-ABC: XLPE-4 ruột  4x120mm2 m 162.000 10 % 178.200

8 LV-ABC: XLPE-4 ruột  4x150mm2 m 195.400 10 % 214.940

CÁP NGẦM TRUNG THẾ  (màn chắn kim loại + giáp bảo vệ)

1 CXV/S-DATA-25 m 182.750 10 % 201.025

2 CXV/S-DATA-35 m 218.660 10 % 240.526

3 CXV/S-DATA-50 m 262.650 10 % 288.915

4 CXV/S-DATA-70 m 330.970 10 % 364.067

5 CXV/S-DATA-95 m 411.830 10 % 453.013

6 CXV/S-DATA-120 m 486.840 10 % 535.524

7 CXV/S-DATA-150 m 601.690 10 % 661.859

8 CXV/S-DATA-185 m 680.850 10 % 748.935

9 CXV/S-DATA-240 m 866.580 10 % 953.238

CÁP NGẦM TRUNG THẾ-3 lõi (màn chắn kim loại + giáp bảo vệ)

1 CXV/SE-DSTA-3x25 m 541.980 10 % 596.178

2 CXV/SE-DSTA-3x35 m 645.680 10 % 710.248

3 CXV/SE-DSTA-3x50 m 780.620 10 % 858.682

4 CXV/SE-DSTA-3x70 m 994.820 10 % 1.094.302

5 CXV/SE-DSTA-3x95 m 1.250.350 10 % 1.375.385

6 CXV/SE-DSTA-3x120 m 1.478.580 10 % 1.626.438

7 CXV/SE-DSTA-3x150 m 1.837.490 10 % 2.021.239

8 CXV/SE-DSTA-3x185 m 2.086.750 10 % 2.295.425

9 CXV/SE-DSTA-3x240 m 2.696.520 10 % 2.966.172

PHỤ KIỆN CÁP ABC (Mạ nhúng nóng )

1 Boulon  móc   16x250 Cái 27.563 10 % 30.319

2 Boulon  móc   16x300 Cái 29.216 10 % 32.138

3 Boulon  xoắn    12x60 Cái 11.025 10 % 12.128

4 Boulon  xoắn    12x250 Cái 18.743 10 % 20.617

5 Móc đơn cáp ABC Cái 38.588 10 % 42.447

6 Móc đôi cáp ABC (Móc chữ A) Cái 60.000 10 % 66.000

7 Kẹp treo cable ABC 4x 50–95 Cái 28.800 10 % 31.680

8 Kẹp treo cable ABC 4x 120 Cái 31.200 10 % 34.320

9 Kẹp dừng cable ABC 4x 50–95 Cái 52.200 10 % 57.420

10 Kẹp dừng cable ABC 4x 120 Cái 63.600 10 % 69.960

11 Kẹp nối rẽ 120/120 Cái 40.700 10 % 44.770

12 Kẹp nối rẽ 95/95 Cái 31.500 10 % 34.650
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13 Kẹp nối rẽ 95/35 Cái 23.200 10 % 25.520

14 Hộp nối cable loại 6 CB - 32A (MCB) Cái 251.000 10 % 276.100

Sắt U

1 U 100 Mét 230.000 10 % 253.000

2 U 120 " 250.000 10 % 275.000

3 U 140 " 330.980 10 % 364.078

4 U 160 " 395.000 10 % 434.500

CÁC LOẠI XÀ VÀ CHỐNG

1 Xà V75x75x8 – 2,0m 2 ốp Cây 531.300 10 % 584.430

2 Xà V75x75x8 – 2,0m 3 ốp Cây 555.500 10 % 611.050

3 Xà V75x75x8 – 2,4m 4 ốp Cây 703.200 10 % 773.520

4 Đà V75x75x8 - 2800 - 0 ốp Cây 676.200 10 % 743.820

5 Đà V75x75x8 - 2800 - 3 ốp Cây 748.700 10 % 823.570

6 Chống PL 60x6 - 920 (2,826kg/m) Cây 75.000 10 % 82.500

7 Chống V50x50x5 x 810 Cây 101.200 10 % 111.320

8 Chống V50x50x5 x 920 Cây 114.900 10 % 126.390

9 Chống V50x50x5 x 1132 Cây 141.400 10 % 155.540

10 Chống V50x50x5 x 2100 Cây 262.300 10 % 288.530

Đà và Chống composite

1 Đà Composite 75x75x6x2800 Cây 1.146.600 10 % 1.261.260

2 Đà Composite 75x75x6x2400 Cây 957.600 10 % 1.053.360

3 Đà Composite 75x75x6x810 Cây 319.200 10 % 351.120

4 Chống  40x10x920 Cây 135.800 10 % 149.380

5 Chống 40x10x720 Cây 105.800 10 % 116.380

POTELET

1 Potelet V63x63x6-2,0m (5,652Kg/m) Cây 289.382 10 % 318.321

2 Potelet V63x63x6-2,5m (5,652Kg/m) Cây 361.728 10 % 397.901

3 Potelet V63x63x6-3,0m (5,652Kg/m) Cây 434.074 10 % 477.481

4 Potelet V50x50x5-2,0m (3,729Kg/m) Cây 190.925 10 % 210.017

5 Potelet V50x50x5-2,5m (3,729Kg/m) Cây 238.656 10 % 262.522

SỨ ĐỨNG VÀ PHỤ KIỆN

1 Sứ đứng 35kV Cục 378.000 10 % 415.800

2 Sứ đứng 24kV Cục 298.000 10 % 327.800

3 Ty sứ đứng Cục 138.000 10 % 151.800

4 Chân sứ đỉnh cong 870 (Mạ nhúng) Cục 165.000 10 % 181.500

5 Chân sứ đỉnh thẳng 870 (Mạ nhúng) Cục 167.000 10 % 183.700

SỨ TREO VÀ PHỤ KIỆN

1 Sứ chuỗi Polymer 24KV Chuỗi 255.000 10 % 280.500

2 Vòng treo đầu tròn (pona) Cái 6.700 10 % 7.370

3 Móc treo chữ U16 (maní) Cái 12.700 10 % 13.970

4 Móc treo chữ U18 (maní) Cái 14.900 10 % 16.390

5 Mắt nối đơn (Socket) Cái 16.100 10 % 17.710

6 Kẹp ngừng 3U (50-95mm2) Cái 40.300 10 % 44.330

7 Kẹp ngừng 5U (95-120mm2) Cái 64.600 10 % 71.060

8 Kẹp ngừng 5U (185-240mm2) Cái 86.600 10 % 95.260

9 Kẹp đỡ dây (Lem yên ngựa) Cái 43.800 10 % 48.180

10 Giáp níu bọc 50mm2 Cái 278.000 10 % 305.800

11 Giáp níu bọc 70mm2 Cái 294.000 10 % 323.400

12 Giáp níu bọc 95mm2 Cái 357.000 10 % 392.700
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13 WR 189 (dây 50-50mm2) Cái 10.800 10 % 11.880

14 WR 259 (dây 50-70mm2) Cái 10.800 10 % 11.880

15 WR 279 (dây 70-70mm2) Cái 11.700 10 % 12.870

16 WR 279 (dây 50-70mm2) Cái 11.700 10 % 12.870

17 WR 379 (dây 50-120mm2) Cái 17.800 10 % 19.580

18 WR 399 (dây 70-120mm2) Cái 20.600 10 % 22.660

19 WR 419 (dây 95-120mm2) Cái 20.600 10 % 22.660

20 WR 815 (dây 50-240mm2) Cái 37.800 10 % 41.580

21 WR 835 (dây 95-240mm2) Cái 40.700 10 % 44.770

PHỤ KIỆN BẮT ĐIỆN KẾ (Mạ nhúng nóng)

1 Uclevis - 3mm Cái 15.000 10 % 16.500

2 Rack 2 – 3mm Cái 62.000 10 % 68.200

3 Rack 3 – 3mm Cái 96.000 10 % 105.600

4 Rack 4 – 3mm Cái 126.000 10 % 138.600

5 Sứ ống chỉ (Minh Long) Cái 12.600 10 % 13.860

6 Cầu chì cá 60A Cái 14.000 10 % 15.400

7 Cầu chì cá 100A Cái 22.700 10 % 24.970

8 Co sành cong (thẳng) - Minh Long Cái 6.500 10 % 7.150

SLIPBOLT - Ốc xiết cáp

1 Ốc xiết cáp Cu-14mm2 Cái 8.700 10 % 9.570

2 Ốc xiết cáp Cu-22mm2 Cái 10.700 10 % 11.770

3 Ốc xiết cáp Cu-38mm2 Cái 12.300 10 % 13.530

4 Ốc xiết cáp Cu-Al 22mm2 Cái 19.800 10 % 21.780

5 Ốc xiết cáp Cu-Al 38mm2 Cái 24.600 10 % 27.060

6 Ốc xiết cáp Cu -Al 350 Cái 50.800 10 % 55.880

7 Ốc xiết cáp Cu -Al 400-500 Cái 68.000 10 % 74.800

8 Ốc xiết cáp Cu-1/0 Cái 17.600 10 % 19.360

9 Ốc xiết cáp Cu-2/0 Cái 22.300 10 % 24.530

10 Ốc xiết cáp Cu-3/0 - 4/0 Cái 31.100 10 % 34.210

11 Ốc xiết cáp Cu 350MCM Cái 48.300 10 % 53.130

12 Ốc xiết cáp Cu 400-500MCM Cái 65.300 10 % 71.830

13 Ốc xiết cáp Cu 700MCM Cái 129.500 10 % 142.450

ỐNG NỐI DÂY

1 Ống nối dây AC-50 không lõi thép ống 25.400 10 % 27.940

2 Ống nối dây AC-70 không lõi thép ống 28.400 10 % 31.240

3 Ống nối dây AC-95 không lõi thép ống 38.900 10 % 42.790

4 Ống nối dây AC-120 không lõi thép ống 40.000 10 % 44.000

5 Ống nối dây AC-150 không lõi thép ống 58.300 10 % 64.130

6 Ống nối dây AC-185 không lõi thép ống 70.800 10 % 77.880

7 Ống nối dây AC-240 không lõi thép ống 125.600 10 % 138.160

8 Ống nối dây AC-50 có lõi thép ống 34.600 10 % 38.060

9 Ống nối dây AC-70 có lõi thép ống 37.400 10 % 41.140

10 Ống nối dây AC-95 có lõi thép ống 50.100 10 % 55.110

11 Ống nối dây AC-120 có lõi thép ống 62.800 10 % 69.080

12 Ống nối dây AC-150 có lõi thép ống 81.800 10 % 89.980

13 Ống nối dây AC-185 có lõi thép ống 113.600 10 % 124.960

14 Ống nối dây AC-240 có lõi thép ống 147.500 10 % 162.250

ĐẦU COSSE ÉP
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1 Đầu Cosse Cu 25mm2 Cái 4.700 10 % 5.170

2 Đầu Cosse Cu 35mm2 Cái 6.600 10 % 7.260

3 Đầu Cosse Cu 50mm2 Cái 10.500 10 % 11.550

4 Đầu Cosse Cu 70mm2 Cái 13.300 10 % 14.630

5 Đầu Cosse Cu 95mm2 Cái 15.800 10 % 17.380

6 Đầu Cosse Cu 120mm2 Cái 22.600 10 % 24.860

7 Đầu Cosse Cu 150mm2 Cái 32.400 10 % 35.640

8 Đầu Cosse Cu 185mm2 Cái 51.800 10 % 56.980

9 Đầu Cosse Cu 240mm2 Cái 61.800 10 % 67.980

10 Cosse Cu-Al 25 mm2 Cái 6.400 10 % 7.040

11 Cosse Cu-Al 50 mm2 Cái 9.500 10 % 10.450

12 Cosse Cu-Al 70 mm2 Cái 11.900 10 % 13.090

13 Cosse Cu-Al 95 mm2 Cái 14.300 10 % 15.730

14 Cosse Cu-Al 120 mm2 Cái 18.100 10 % 19.910

15 Cosse Cu-Al 150 mm2 Cái 23.900 10 % 26.290

16 Cosse Cu-Al 185 mm2 Cái 30.000 10 % 33.000

17 Cosse Cu-Al 240 mm2 Cái 37.000 10 % 40.700

KẸP CÁC LOẠI

1 Kẹp AC 25 - 35 , 1 boulon Cái 9.700 10 % 10.670

2 Kẹp AC 25 - 70 , 2 boulon  Cái 17.700 10 % 19.470

3 Kẹp AC 25 - 70 , 3 boulon Cái 23.200 10 % 25.520

4 Kẹp AC 25 - 150 , 2 boulon Cái 27.500 10 % 30.250

5 Kẹp AC 25 - 150 , 3 boulon Cái 40.400 10 % 44.440

6 Kẹp AC 25 - 240 , 2 boulon Cái 66.700 10 % 73.370

7 Kẹp AC 25 - 240 , 3 boulon Cái 67.500 10 % 74.250

8 Kẹp nối Ubolt AC 35-50 Cái 11.700 10 % 12.870

9 Kẹp nối Ubolt AC70-95 Cái 16.600 10 % 18.260

10 Kẹp nối Ubolt AC 95-120 Cái 28.100 10 % 30.910

11 Kẹp quai 2/0 Cái 34.700 10 % 38.170

12 Kẹp quai 4/0 Cái 46.200 10 % 50.820

13 Hotline 2/0 Cái 67.100 10 % 73.810

14 Hotline 4/0 Cái 110.300 10 % 121.330

Thanh neo các loại & phụ kiện (Mạ nhúng nóng)

1 Ty neo d 16x2,40m Cây 138.600 10 % 152.460

2 Ty neo d 22x2,40m Cây 338.800 10 % 372.680

3 Ty neo d22x3,0m Cây 367.400 10 % 404.140

4 Ty neo d22x3,7m Cây 462.000 10 % 508.200

5 Thanh nối 6x60x180 Cây 22.000 10 % 24.200

6 Thanh nối 6x60x410 Cây 36.300 10 % 39.930

7 Yếm cáp Cái 6.000 10 % 6.600

8 Kẹp chằng 3 boulon 3/8" Cái 31.900 10 % 35.090

9 Kẹp chằng 3 boulon 5/8" Cái 34.100 10 % 37.510

10 Bộ chằng lệch d60 (ống 1,2m) Bộ 237.600 10 % 261.360

11 Bộ chằng lệch d60 (ống 1,5m) Bộ 284.900 10 % 313.390

12 Sứ chằng (Minh Long) Cục 39.200 10 % 43.120

13 Dây thép trần xoắn TK 25 m 9.880 10 % 10.868

14 Dây thép trần xoắn TK 35 m 14.450 10 % 15.895

15 Dây thép trần xoắn TK 50 m 25.070 10 % 27.577

16 Máng che dây chằng (sơn màu vàng) Cái 41.895 10 % 46.085
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CỌC TIẾP ĐỊA + KẸP

1 Cọc tiếp địa 16x1200 (mạ đồng) Cây 46.100 10 % 50.710

2 Cọc tiếp địa 16x2400 (mạ đồng) Cây 101.430 10 % 111.573

3 Kẹp cọc tiếp địa (mạ đồng) Cái 7.718 10 % 8.490

5 Dây đồng trần xoắn C-16 mm
2 m 38.890 10 % 42.779

6 Dây đồng trần xoắn C-25 mm
2 m 60.760 10 % 66.836

7 Dây đồng trần xoắn C-35 mm
2 m 85.290 10 % 93.819

8 Dây đồng trần xoắn C-50 mm
2 m 123.130 10 % 135.443

BULONG & LONG ĐỀN (Mạ nhúng nóng)

1 Long đền tròn d12 –14 - 16 – 18 - 20 - 22 - 24 Cái 1.200 10 % 1.320

2 Long đền vuông d 18 – 22 - 24 (50x50x2.5) Cái 1.700 10 % 1.870

3 Long đền vuông d18 - 22 - 24 (60x60x6) Cái 5.400 10 % 5.940

4 Long đền vuông d24  (80x80x6) Cái 9.500 10 % 10.450

5 Boulon  12x30 Cây 2.000 10 % 2.200

6 Boulon  12x40 Cây 3.000 10 % 3.300

7 Boulon  12x50 Cây 3.500 10 % 3.850

8 Boulon  12x100 Cây 5.000 10 % 5.500

9 Boulon  12x150 Cây 6.800 10 % 7.480

10 Boulon  12x200 Cây 8.600 10 % 9.460

11 Boulon  12x250 Cây 10.300 10 % 11.330

12 Boulon  12x300 Cây 12.100 10 % 13.310

13 Boulon  14x50 Cây 3.900 10 % 4.290

14 Boulon  14x100 Cây 5.500 10 % 6.050

15 Boulon  14x150 Cây 7.400 10 % 8.140

16 Boulon 14 x200 Cây 9.500 10 % 10.450

17 Boulon 14 x250 Cây 11.400 10 % 12.540

18 Boulon 14 x300 Cây 13.600 10 % 14.960

19 Boulon 14 x350 Cây 19.500 10 % 21.450

20 Boulon 16 x40 Cây 4.100 10 % 4.510

21 Boulon 16 x60 Cây 5.100 10 % 5.610

22 Boulon 16 x100 Cây 7.000 10 % 7.700

23 Boulon 16 x150 Cây 9.300 10 % 10.230

24 Boulon 16 x200 Cây 11.800 10 % 12.980

25 Boulon 16 x250 Cây 14.700 10 % 16.170

26 Boulon 16 x300 Cây 16.000 10 % 17.600

27 Boulon 16 x500 Cây 26.600 10 % 29.260

28 Boulon  16x250 (Boulon mắt) Cây 25.500 10 % 28.050

29 Boulon 16x300 (Boulon mắt) Cây 28.300 10 % 31.130

30 Boulon VRS 16x100 (4 tán) Cây 9.000 10 % 9.900

31 Boulon VRS 16x200 (4 tán) Cây 13.000 10 % 14.300

32 Boulon VRS 16x250 Cây 15.200 10 % 16.720

33 Boulon VRS  16x300 Cây 17.200 10 % 18.920

34 Boulon VRS  16x350 Cây 19.200 10 % 21.120

35 Boulon VRS  16x400 Cây 21.300 10 % 23.430

36 Boulon VRS  16x600 Cây 29.800 10 % 32.780

37 Boulon VR2Đ  22x550 Cây 48.400 10 % 53.240

38 Boulon VR2Đ  22x600 Cây 52.500 10 % 57.750

39 Boulon VR2Đ  22x650 Cây 56.600 10 % 62.260

40 Boulon VR2Đ  22x800 Cây 68.500 10 % 75.350

41 Boulon VR2Đ  22x850 Cây 72.500 10 % 79.750
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42 Boulon VR2Đ  22x1000 Cây 84.400 10 % 92.840

CỔ DÊ CÁC LOẠI (Mạ nhúng nóng)

1  Code Ǿ 21 (30 x 3mm) bộ 38.000 10 % 41.800

2  Code Ǿ 42 (30 x 3) bộ 38.500 10 % 42.350

3  Code Ǿ 60 (30 x 3) bộ 42.000 10 % 46.200

4  Code Ǿ 90 (30 x 3) bộ 45.000 10 % 49.500

5  Code Ǿ 114 (30 x 3) bộ 51.000 10 % 56.100

6  Code Ǿ 195 (100 x 8) bộ 205.000 10 % 225.500

7  Code Ǿ 210 (100 x 8) bộ 225.000 10 % 247.500

8  Code Ǿ 250 (100 x 8) bộ 272.000 10 % 299.200

1 Cổ dê  d21 kẹp ống PVC Bộ 25.700 10 % 28.270

2 Cổ dê  d42 kẹp ống PVC Bộ 28.400 10 % 31.240

3 Cổ dê  d60 kẹp ống PVC Bộ 28.400 10 % 31.240

4 Cổ dê  d90 kẹp ống PVC Bộ 28.400 10 % 31.240

5 Cổ dê  d114 kẹp ống PVC Bộ 30.900 10 % 33.990

6 Cổ dê d195- 210 nẹp trụ Bộ 167.700 10 % 184.470

7 Cổ dê d250- 300 nẹp trụ Bộ 179.900 10 % 197.890

8 Cổ dê bắt thùng cầu dao điện kế Bộ 131.500 10 % 144.650

ỐNG NHỰA XOẮN CHỊU LỰC

1 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 32/25 mét 12.800 10 % 14.080

2 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 40/30 mét 14.900 10 % 16.390

3 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 50/40 mét 21.400 10 % 23.540

4 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 65/50 mét 29.300 10 % 32.230

5 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 85/65 mét 42.500 10 % 46.750

6 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 105/80 mét 55.300 10 % 60.830

7 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 130/100 mét 78.100 10 % 85.910

8 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 160/125 mét 121.400 10 % 133.540

9 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 195/150 mét 165.800 10 % 182.380

10 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 230/175 mét 247.200 10 % 271.920

11 Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 260/200 mét 295.500 10 % 325.050

PHỤ KIỆN KHÁC

1 Đồng hồ đo thời gian - Timer (Pháp) Cái 770.000 10 % 847.000

2 Đồng hồ đo Volt (Đài Loan) Cái 66.000 10 % 72.600

3 Đồng hồ đo Ampe (Đài Loan) Cái 66.000 10 % 72.600

4 Công tắc chuyển đổi (Đài Loan) Cái 66.000 10 % 72.600

5 Aptomat 2P-20A Cái 23.100 10 % 25.410

6 Aptomat 2P-30A Cái 23.100 10 % 25.410
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